	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS SÀI ĐÔNG



	BÀI KHẢO SÁT CÂU LẠC BỘ HSG LỚP 8

Năm học 2020 – 2021. Môn thi: Vật lí 
Thời gian làm bài: 60 phút


Bài 1( 3 điểm):

Cho hệ cơ học như hình vẽ. Mặt phẳng nghiêng MN có độ dài 60cm, chiều cao MK = 30cm đặt cố định trên sàn. Treo vật m2 = 0,5kg vào điểm O ( OA = 
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AB. Hỏi vật m1 có khối lượng bằng bao nhiêu để hệ thống cân bằng. (Bỏ qua ma sát, khối lượng ròng rọc và dây nối.)
a.Bỏ qua khối lượng của thanh.

b.Thanh AB đồng chất, tiết diện đều có khối lượng 0,2 kg.

Câu 2( 3 điểm):
 Một  thuyền máy đi trong nước yên tĩnh với vận tốc 30km/h. Khi đi xuôi dòng từ A đến B mất 1h30 phút và đi ngược dòng mất  2h. 

a. Tính vận tốc dòng nước.

b. Tính quãng đường AB

c. Tr­íc khi thuyÒn khëi hµnh 30', cã mét chiÕc bÌ tr«i theo dßng n­íc qua A. T×m  thêi ®iÓm thuyÒn vµ bÌ gÆp nhau vµ kho¶ng c¸ch tõ  vÞ trÝ gÆp nhau ®Õn A? 

Bài 3( 3 điểm): 
Cho khối gỗ hình hình trụ có tiết diện 200cm2, chiều cao 25cm có trọng lượng riêng 9000N/m3 được thả  nổi thẳng đứng trong nước sao cho đáy song song với mặt thoáng. Trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3.

a. Tính chiều cao của khối gỗ trong nước.

b. Người ta đổ phía trên một lớp dầu sao cho dầu vừa ngập khối gỗ. Tính chiều cao lớp dầu và chiều cao khối gỗ ngập trong nước lúc này. Biết trọng lượng riêng của dầu là 8000N/m3.

Câu 4( 1điểm): 
Dùng khăn để nhấc xoong nóng trên bếp xuống. Dùng khăn khô và khăn ướt, dùng khăn nào tay sẽ đỡ bị nóng hơn? Vì sao?
	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS SÀI ĐÔNG



	BÀI KHẢO SÁT CÂU LẠC BỘ HSG LỚP 8


Năm học 2020 – 2021. Môn thi: Vật lí 
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Bài 1( 3 điểm):

Cho hệ cơ học như hình vẽ. Mặt phẳng nghiêng MN có độ dài 60cm, chiều cao MK = 30cm đặt cố định trên sàn. Treo vật m2 = 0,5kg vào điểm O ( OA = 
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AB. Hỏi vật m1 có khối lượng bằng bao nhiêu để hệ thống cân bằng. (Bỏ qua ma sát, khối lượng ròng rọc và dây nối.)

a.Bỏ qua khối lượng của thanh.

b.Thanh AB đồng chất, tiết diện đều có khối lượng 0,2 kg.

Câu 2( 3 điểm):

 Một  thuyền máy đi trong nước yên tĩnh với vận tốc 30km/h. Khi đi xuôi dòng từ A đến B mất 1h30 phút và đi ngược dòng mất  2h. 

a.Tính vận tốc dòng nước.

b.Tính quãng đường AB

c.Tr­íc khi thuyÒn khëi hµnh 30', cã mét chiÕc bÌ tr«i theo dßng n­íc qua A. T×m  thêi ®iÓm thuyÒn vµ bÌ gÆp nhau vµ kho¶ng c¸ch tõ  vÞ trÝ gÆp nhau ®Õn A? 

Bài 3( 3 điểm): 

Treo một quả cầu đặc bằng nhôm vào lực kế. Ở ngoài không khí lực kế có số chỉ 1,458N. 
a. Khi nhúng chìm quả cầu đó trong nước thì số chỉ lực kế là bao nhiêu?

b. Hỏi phải khoét lõi quả cầu một phần có thể tích bao nhiêu để khi thả vào nước quả cầu nằm lơ lửng trong nước? Biết trọng lượng riêng của nhôm, nước lần lượt là: dnhôm = 27000N/m3, dnước =10000N/m3.

Câu 4( 1điểm): 

Dùng khăn để nhấc xoong nóng trên bếp xuống. Dùng khăn khô và khăn ướt, dùng khăn nào tay sẽ đỡ bị nóng hơn? Vì sao?
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